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TỜ TRÌNH 

V/v đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.
____________________________________________________________

Kính gửi: Chính phủ.

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tài chính xin trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công như sau:


I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN: 


1. Về căn cứ pháp lý:


a. Theo quy định tại Nghị định số 87/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính:

Tại điểm n khoản 5 Điều 2 Nghị định quy định:


n) Chủ trì báo cáo Chính phủ tình hình giải ngân, quyết toán kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; hướng dẫn việc thanh toán, quyết toán các dự án sử dụng vốn đầu tư công;


b. Theo quy định tại Luật Đầu tư công sửa đổi:


Tại Khoản 22 Điều 4 ghi:

 
"22. Vốn đầu tư công quy định tại Luật này gồm: vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật."

Tại Khoản 4 Điều 81 giao Bộ Tài chính 


"4. Chủ trì trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công."


2. Đánh giá thực trạng quy định của pháp luật về quản lý, thanh toán, quyết toán các dự án sử dụng vốn đầu tư công hiện hành:


Hiện nay, thực hiện quy định Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các nhiệm vụ được giao cho Bộ Tài chính tại các Nghị định của Chính phủ: số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm. Trên cơ sở đó Bộ Tài chính đã ban hành:


(i) Các Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước: số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016; số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 và số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018; số 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định về thanh toán quyết toán nguồn vốn đầu tư từ NSNN thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; số 88/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư; số 107/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài.

(ii) Các Thông tư số quy định về quyết toán dự án hoàn thành vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn nhà nước: Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 và TT số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018.


(iii) Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách.


Trên tinh thần triệt để đơn giản hóa thủ tục hành chính, minh bạch hóa trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quá trình kiểm soát thanh toán, quyết toán vốn nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, tạo thuận lợi và đẩy nhanh công tác quyết toán dự án hoàn thành, tính đến thời điểm hiện nay theo ý kiến từ phía các Bộ, ngành, địa phương và các chủ đầu tư, các Thông tư trên cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, việc ban hành dưới hình thức Thông tư hiện có một số bất cập như sau:


a. Đối với Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư: 


(1). Chưa bao quát được phạm vi các dự án sử dụng vốn đầu tư công:


- Luật Đầu tư công sửa đổi quy định “vốn đầu tư công gồm vốn ngân sách nhà nước và vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật”.


Tuy nhiên, tại các Thông tư hiện hành trên mới quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Đối với các dự án đầu tư từ các nguồn vốn khác của Nhà nước ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước mới quy định việc khuyến khích vận dụng những nguyên tắc thanh toán theo quy định tại các Thông tư này.


Thực tế hiện nay, đối với một dự án sử dụng nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư, ngoài các đơn vị đã báo cáo và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ để giao kế hoạch trung hạn và hằng năm thì vẫn còn một số đơn vị hoặc một số khoản thu chưa được tổng hợp theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014. Đối với các khoản chưa được tổng hợp này, việc thanh toán đang thực hiện theo quy định về thanh toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại các Thông tư về chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước.


- Đối với dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài do đặc thù phải thực hiện đồng thời theo quy định của Luật Quản lý nợ công nên hiện nay nội dung kiểm soát chi, thủ tục rút vốn và quản lý rút vốn vẫn đang được thực hiện theo quy định tại Chương IV, Thông tư số 111/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.


Như vậy, đến nay việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN (vốn trong nước, vốn ngoài nước) và nguồn thu hợp pháp của các đơn vị được để lại cho đầu tư đang được quy định rải rác tại các Thông tư khác nhau của Bộ Tài chính. Riêng đối với nguồn thu hợp pháp của các đơn vị được để lại cho đầu tư việc quản lý thanh toán còn chưa có cơ sở pháp lý chặt chẽ và chưa được quy định thống nhất theo đúng quy định đối với nguồn vốn đầu tư công tại Luật Đầu tư công.


Căn cứ tình hình trên, để tránh việc quy định phân tán, đảm bảo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, thanh toán vốn đầu tư công, cần thiết phải ban hành một văn bản quy định chung dưới dạng Nghị định về quản lý, thanh toán nguồn vốn đầu tư công.


(2). Bị giới hạn trong việc ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế do quy định về thủ tục hành chính:


Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính (có hiệu lực thi hành từ ngày 5/3/2016) có quy định một số thủ tục hành chính, trong đó có 02 thủ tục hành chính về thanh toán vốn đầu tư tại Kho bạc nhà nước đã được công bố.


Theo quy định của Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (có hiệu lực từ ngày 1/7/2016), theo đó văn bản quy phạm pháp luật là Thông tư không được quy định thủ tục hành chính. Vì vậy trong quá trình thực hiện Thông tư đã phát sinh vướng mắc là khi cần sửa đổi về thủ tục thanh toán vốn đầu tư tại KBNN Bộ Tài chính cũng không thể thay đổi hoặc thay thế mà chỉ ban hành các Thông tư sửa đổi, bổ sung đối với các nội dung khác không liên quan đến thủ tục hành chính. Điều này dẫn đến hiện nay quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN đang phải thực hiện đồng thời theo cả 03 Thông tư (số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016; số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 và số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018) gây khó khăn trong quá trình theo dõi và thực hiện.


Vừa qua, để phù hợp với quy định tại Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hai thủ tục trên đã được đưa vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN (Nghị định đang lấy ý kiến thành viên Chính phủ). Theo đó chỉ quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chi ngân sách nhà nước mà chưa bao gồm hết các nguồn vốn đầu tư công: vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật.


Trường hợp mở rộng thêm phạm vi quy định quản lý, thanh toán đối với nguồn vốn đầu tư công khác (ngoài nguồn NSNN) thì sẽ phát sinh các thủ tục hành chính mới và việc ban hành các thủ tục hành chính này trong dưới hình thức Thông tư là không thể thực hiện được.


(3).Chưa có nội dung quy định việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư công bố trí cho công tác lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch của quy định của Luật Quy hoạch.

Tại Khoản 1, Điều 9 Luật Quy hoạch quy định: Chi phí lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch được sử dụng từ vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Tuy nhiên, nội dung này đến nay chưa được quy định cụ thể tại các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN.

(4)  Cần có quy định pháp lý cao hơn về các nội dung tạm ứng, thanh toán đối với các công việc được thực hiện không thông qua hợp đồng hoặc các công việc thực hiện theo hợp đồng không phải xây dựng sử dụng vốn đầu tư công.


Hiện nay, đối với các công việc được thực hiện thông qua hợp đồng, các nội dung về tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư tại các Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN của Bộ Tài chính nêu trên được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định về hợp đồng xây dựng (áp dụng đối với tất cả nguồn vốn Nhà nước).


Đối với các công việc được thực hiện không thông qua hợp đồng hoặc các công việc thực hiện theo hợp đồng không phải xây dựng, hiện chưa có văn bản pháp lý nào ở tầm Nghị định quy định cụ thể. Để đảm bảo yêu cầu về quản lý, thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN, căn cứ thẩm quyền được giao, Bộ Tài chính đang quy định các nội dung về tạm ứng, thanh toán với các công việc này trong các Thông tư số quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 


Vì vậy, việc ban hành được Nghị định của Chính phủ về quản lý, thanh toán vốn đầu tư công trong đó quy định cụ thể về nội dung tạm ứng, thanh toán đối với các công việc được thực hiện theo các hình thức khác nhau (theo hợp đồng và không theo hợp đồng; hợp đồng xây dựng và hợp đồng không xây dựng) sẽ tạo cơ sở pháp lý đầy đủ trong việc quản lý tạm ứng, thanh toán đối với các công việc trong dự án đầu tư công.


b. Đối với quy định về quyết toán dự án hoàn thành: 


Hiện nay, việc quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước được quy định tại các Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính.


Các Thông tư hướng dẫn nêu trên cơ bản đều căn cứ vào quy định tại các Nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng (Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, số 37/2015/NĐ-CP và số 59/2015/NĐ-CP); các Nghị định này đều chủ yếu hướng dẫn đối với các dự án đầu tư xây dựng nói chung (không hướng dẫn dự án không có cấu phần xây dựng, không hướng dẫn đối với các dự án quy hoạch sử dụng vốn đầu tư), sử dụng các nguồn vốn nhà nước và nguồn vốn ngoài nhà nước. Giữa việc quản lý các nguồn vốn này có sự khác nhau về thẩm quyền quyết định dự án đầu tư và cách thức quản lý chi phí đầu tư của dự án. Do vậy, việc căn cứ vào các Nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng để hướng dẫn quyết toán các đối tượng sử dụng vốn nhà nước nói chung và ngân sách nhà nước nói riêng là có khoảng trống nhất định cần phải được khắc phục tại một văn bản quy phạm pháp luật cao hơn Thông tư.


Việc quản lý vốn đầu tư công (trong đó có vốn NSNN) từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện và quyết toán dự án đầu tư hoàn thành khác hoàn toàn với các nguồn vốn khác (yêu cầu chặt chẽ hơn từ thủ tục đầu tư đến quản lý chi phí).


Nhiều chế tài quy định tại Thông tư quy định quyết toán dự án hoàn thành hiện hành của Bộ Tài chính (như: quy định về thời gian, mẫu biểu báo cáo; xử lý vi phạm hành chính các chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm quyết toán dự án hoàn thành; không giao dự án đầu tư mới cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên ...) đều chưa được các đối tượng thực hiện đầy đủ vì các chế tài cụ thể lại được dẫn chiếu sang các văn bản quy phạm pháp luật khác thường dẫn đến khó thống nhất, đồng thời có những chế tài không còn phù hợp với thực tiễn hoặc không có chế tài cụ thể. 


Từ các nội dung nêu trên, để thống nhất quy định về quyết toán dự án hoàn thành; đồng thời để nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia (bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, ban QLDA, cơ quan tài chính....) và có chế tài đủ mạnh trong việc thực hiện các quy định về quyết toán dự án hoàn thành thì việc ban hành Nghị định quy định quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước là cần thiết.


II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH:


1. Mục đích: 


Ban hành Nghị định nhằm quy định đầy đủ và toàn diện việc quản lý, thanh toán, quyết toán các nguồn nguồn đầu tư công theo quy định tại Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 gồm: vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật.

2. Quan điểm xây dựng: 


- Đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước: kế thừa và phát huy những nội dung về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước đã được thực hiện hiệu quả và ổn định tại các Thông tư của Bộ Tài chính; đảm bảo phù hợp với quy định của Hiến pháp, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật liên quan.


- Đối với nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư: Rà soát các quy định của pháp luật về nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để quy định thống nhất về quản lý thanh toán, quyết toán đối với vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư, trên nguyên tắc quản lý chặt chẽ, vừa thống nhất với nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước, vừa đảm bảo tính đặc thù tạo sự chủ động của các đơn vị theo đúng tinh thần của Luật Đầu tư công.   


III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:


1. Về phạm điều chỉnh: 


Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công (bao gồm: (i) Vốn đầu tư của ngân sách nhà nước (bao gồm vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài): NSTW cho Bộ, ngành trung ương; vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương cho địa phương; vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương; vốn đầu tư công của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP)); (ii) vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật).


2. Đối tượng áp dụng:


Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công.


IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.


1. Chính sách 1 về phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Nghị định:

1.1. Mục tiêu:

- Đảm bảo xác định đầy đủ các dự án thuộc phạm vi nguồn vốn đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư số 39/2019/QH14 đều được thực hiện thống nhất quy định về quản lý, thanh toán và quyết toán dự án.


- Tạo cơ sở pháp lý đầy đủ và toàn diện để các dự án sử dụng vốn đầu tư công (bao gồm cả nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư chưa cân đối vào ngân sách nhà nước) thực hiện các quy định về quản lý, thanh toán và quyết toán dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước.

1.2. Nội dung, giải pháp thực hiện:

Trên cơ sở quy định của Luật Đầu tư công, dự thảo Nghị định dự kiến mở rộng phạm vi quy định về nội dung quản lý, thanh toán, quyết toán đối với các nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư trên cơ sở các nguyên tắc quản lý, thanh toán, quyết toán đối với nguồn NSNN đang được áp dụng hiện hành. Đồng thời, có tính đến các quy định mang tính đặc thù nhằm phù hợp với cơ chế tài chính của các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là tăng tính chủ động đối với các đơn vị sự nghiệp công tự chủ chi tài chính.

2. Chính sách 2 về quản lý, thanh toán vốn đầu tư công (kiểm tra phân bổ, tạm ứng, thanh toán vốn):

2.1. Mục tiêu:

- Quy định rõ các nguyên tắc quản lý, thanh toán vốn đầu tư công phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước.


- Đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để xác định rõ các nội dung của từng khâu trong quá trình thanh toán vốn đầu tư công từ kiểm tra phân bổ vốn, nội dung tạm ứng, thu hồi, quản lý tạm ứng và thanh toán khối lượng hoàn thành. Trong đó, quy định cụ thể nội dung công việc, hồ sơ chứng từ, chủ thể thực hiện.


- Quy định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan: cơ quan tài chính, Bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, Kho bạc nhà nước trong việc thực hiện từng khâu của quá trình quản lý, thanh toán vốn đầu tư công. 


2.2. Nội dung, giải pháp thực hiện:

- Nghị định dự kiến quy định nội dung quản lý, thanh toán phù hợp đối với từng đối tượng bao gồm:

+ Quản lý, thanh toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, vốn TPCP): với nội dung này, Nghị định tập trung vào quy định các nội dung về kiểm tra phân bổ vốn đầu tư, hồ sơ, thủ tục tạm ứng, thanh toán đối với các dự án sử dụng vốn NSTW cho Bộ, ngành trung ương; vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương cho địa phương; vốn ngân sách địa phương. Các quy định này được xây dựng trên cơ sở kế thừa các nội dung về quản lý, thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hiện đang được thực hiện dưới hình thức Thông tư của Bộ Tài chính.

+ Quản lý, thanh toán vốn đầu tư công của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP)):


Phần vốn góp Nhà nước từ nguồn đầu tư công và việc sử dụng phần vốn góp của Nhà nước tham gia trong dự án PPP đang được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP.

Phạm vi của Nghị định này chỉ quy định các nội dung về thanh toán phần vốn góp của Nhà nước từ nguồn đầu tư công tham gia dự án PPP bao gồm: nguyên tắc thanh toán, hồ sơ thanh toán, thời hạn tạm ứng, thanh toán đối với từng trường hợp Nhà nước tham gia dự án PPP.


+ Quản lý, thanh toán nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư:

Luật Đầu tư công quy định các Bộ, cư quan trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt, giao kế hoạch vốn hằng năm, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch hằng năm nguồn vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư.


Do nguồn vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư có nguồn gốc từ NSNN nhưng chưa phải nguồn trong cân đối NSNN. Mặt khác, nguồn thu của các đơn vị không bắt buộc phải gửi tại Kho bạc nhà nước mà có thể gửi ở các tổ chức tín dụng. Vì vậy, Nghị định dự kiến quy định nội dung kiểm tra phân bổ vốn đầu tư, quy trình quản lý, thanh toán vốn phù hợp với đặc điểm nguồn thu nêu trên.


3. Chính sách 3 về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công:

3.1. Mục tiêu:

- Quy định rõ các nguyên tắc quyết toán vốn đầu tư công phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng.


- Xác định rõ các nội dung của từng khâu trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành từ lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Quy định cụ thể nội dung công việc, hồ sơ, thẩm quyền và cách thức thực hiện, thời hạn và chi phí thực hiện.


- Quy định cụ thể trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong việc quyết toán dự án hoàn thành: chủ đầu tư, các nhà thầu thực hiện dự án, nhà thầu kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, cơ quan kiểm soát thanh toán, cho vay vốn đầu tư, cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan tài chính các cấp.


3.2. Nội dung, giải pháp thực hiện:

Nghị định dự kiến quy định nội dung quyết toán dự án hoàn thành trong từng khâu:


- Nguyên tắc chi phí đầu tư được quyết toán, nguyên tắc quyết toán dự án hoàn thành, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình độc lập hoàn thành.


- Lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành: nội dung và biểu mẫu báo cáo, hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành.


- Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: cơ quan thẩm tra, nguyên tắc và cách thức thực hiện thẩm tra, thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, hồ sơ trình phê duyệt quyết dự án hoàn thành, chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.


- Chế độ báo cáo, kiểm tra, xử lý vi phạm và quyền hạn, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quyết toán dự án hoàn thành.


3. Chính sách 4 về quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước hằng năm:

3.1. Mục tiêu:

- Quy định rõ các nguyên tắc quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.


- Xác định rõ thời gian, nội dung, quy trình cụ thể của từng đối tượng trong công tác lập và thẩm định và thông báo quyết toán năm.

- Quy định cụ thể trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong việc quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước hằng năm: chủ đầu tư, các cơ quan cấp trên của chủ đầu tư, các cơ quan trung ương và địa phương; cơ quan tài chính các cấp.


3.2. Nội dung, giải pháp thực hiện:

- Nghị định dự kiến quy định nguyên tắc quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước hằng năm.

- Giao Bộ Tài chính quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm.


V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC THỰC HIỆN:

1. Nguồn nhân lực: 


Hiện nay, Bộ Tài chính với các đơn vị chức năng và hệ thống Kho bạc nhà nước được bố trí từ trung ương đến địa phương vẫn đang đảm bảo bố trí, sắp xếp đầy đủ nguồn nhân lực thực hiện công tác kiểm soát thanh toán và hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước và nguồn thu của các đơn vị được để lại để đầu tư. Do vậy, với nguồn nhân lực hiện có trong biên chế được giao, Bộ Tài chính đã có đủ điều kiện về con người để sẵn sàng triển khai thực hiện các nội dung ngay sau khi Nghị định được Chính phủ thông qua.

2. Nguồn tài chính: 


Đối tượng chịu tác động chủ yếu liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định là các Bộ, ngành, địa phương, Kho bạc nhà nước, các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế và các cá nhân có liên quan đến hoạt động tạm ứng, thanh toán, quyết toán nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn thu được để lại để đầu tư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.


Trước khi Nghị định được ban hành, các đối tượng trên vẫn sử dụng nguồn kinh phí từ hoạt động chi thường xuyên, chi đầu tư trong tổng mức đầu tư các dự án và nguồn chi hợp pháp của đơn vị để thực hiện các công tác trên theo các quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán tại các Thông tư của Bộ Tài chính. Sau khi Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công được Chính phủ thông qua, thì nguồn kinh phí thực hiện vẫn tiếp tục được bố trí từ các nguồn kinh phí trên; do đó, sẽ không làm phát sinh thêm khoản chi phí nào trong quá trình thực hiện.

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VĂN BẢN:

1. Tại khoản 3 Điều 17 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 quy định Chính phủ quy định việc phân cấp thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với các chương trình, dự án sử dụng từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư phù hợp với quy định về quyền tự chủ tài chính của các cơ quan, đơn vị.


Để quy định được về nội dung quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, ngoài vốn ngân sách nhà nước đã được xác định cụ thể theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, cần phải xác định được các nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công là gì, thẩm quyền, trình tự thủ tục quyết định đối với các nguồn vốn này như thế nào.


Tuy nhiên, những nội dung trên chỉ xác định được sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công. Trong đó, quy định các nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư, việc phân cấp thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với các chương trình, dự án sử dụng từ nguồn trên (hiện nay Nghị định đang được lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương).


Căn cứ tiến độ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công như trên, sau thời điểm tháng 11/2019 Bộ Tài chính mới có đủ cơ sở để xây dựng nội dung chi tiết Nghị định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.


2. Tại Khoản 5 Điều 101 về điều khoản chuyển tiếp tại Luật Đầu tư công quy định: “Đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và năm 2020, các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương được phép thực hiện và giải ngân theo quy định của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 28/2018/QH14 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.”


Để phù hợp với nội dung điều khoản chuyển tiếp tại Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 nêu trên, Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công theo các quy định tại Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 dự kiến có hiệu lực từ kế hoạch năm 2021.


3. Căn cứ tiến độ thực hiện và dự kiến thời điểm có hiệu lực của Nghị định, Bộ Tài chính dự kiến thời gian trình thông qua Nghị định vào tháng 11/2020.

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị định Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công. Kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- VPCP;

- Lưu: VT, Vụ ĐT.


	BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng


	VỤ ĐẦU TƯ
PHÒNG ĐTTƯ
_____________________

Số:         /PT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________________________

    Hà Nội, ngày     tháng 1  năm 2020



PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Kính gửi: Lãnh đạo Vụ

Nội dung trình: đề nghị xây dựng Nghị định Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công.      
	Tóm tắt nội dung và kiến nghị
	Ý kiến của lãnh đạo đơn vị

	1. Nội dung: đề nghị xây dựng Nghị định Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công.
	VỤ TRƯỞNG

Đinh Trần Lợi
Hà Nội, ngày     tháng 1  năm 2020
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Mai Thị Thùy Dương

Hà Nội, ngày     tháng 12  năm 2019
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Lê Tuấn Anh
Hà Nội, ngày     tháng 1  năm 2020
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Dương Bá Đức
Hà Nội, ngày     tháng 1  năm 2020


	2. Ý kiến của cơ quan, tổ chức liên quan:


	

	3. Ý kiến của các đơn vị trong cơ quan:


	

	4. Kiến nghị của chuyên viên: 

Như dự thảo tờ trình Bộ.
5. Ý kiến của Lãnh đạo phòng ĐTTW:

Trưởng phòng
Đỗ Thị Bích

Ngày     tháng 12 năm 2019
	

	5. Ý kiến của Lãnh đạo phòng ĐTTW:

Phó Trưởng phòng
Nguyễn Thị Quế Hương
Ngày     tháng 1 năm 2020
	Người trình

Ngày      tháng 1  năm 2020
Nguyễn Thị Quế Hương


Vụ Đầu tư 
	Kính gửi: 
	- Vụ Ngân sách nhà nước;

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Hành chính sự nghiệp;

- Cục QLN&TCĐN;

- Kho bạc nhà nước.




Căn cứ nhiệm vụ của Bộ Tài chính được quy định tại Luật Đầu tư công sửa đổi, đồng thời trên cơ sở tình hình thực tế các văn bản hiện hành của Bộ Tài chính về quản lý, thanh toán dự án đầu tư, Vụ Đầu tư báo cáo Bộ sự cần thiết ban hành Nghị định Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công. Đề nghị các đơn vị tham gia ý kiến với Dự thảo của Vụ Đầu tư.

Ý kiến tham gia đề nghị gửi về Vụ Đầu tư trước ngày 12/7/2019 để tổng hợp, báo cáo Bộ./.

   




     Hà Nội, ngày      tháng  7  năm 2019
                                                                           PHÓ VỤ TRƯỞNG

                                                                        Mai Thị Thùy Dương

	Phòng ĐTTƯ

Số:       /TTr-ĐT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Hà Nội, ngày    tháng 7  năm 2019


1. VT: Đinh Trần Lợi:
2. PVT: Mai Thị Thùy Dương:

3. PVT. Lê Tuấn Anh:

4. PVT: Dương Bá Đức:

TỜ TRÌNH VỤ
Về sự cần thiết ban hành Nghị định Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công

Căn cứ nhiệm vụ của Bộ Tài chính được quy định tại Luật Đầu tư công sửa đổi, đồng thời trên cơ sở tình hình thực tế các văn bản hiện hành của Bộ Tài chính về quản lý, thanh toán dự án đầu tư, Phòng Đầu tư trung ương báo cáo Vụ sự cần thiết ban hành Nghị định Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công như sau:
I. Về cơ sở pháp lý: 

1.1. Theo quy định tại Nghị định số 87/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính:

Tại điểm n khoản 5 Điều 2 Nghị định quy định:

n) Chủ trì báo cáo Chính phủ tình hình giải ngân, quyết toán kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; hướng dẫn việc thanh toán, quyết toán các dự án sử dụng vốn đầu tư công;

1.2. Theo quy định tại Luật Đầu tư công sửa đổi:

Tại Khoản 22 Điều 4 ghi:

 "22. Vốn đầu tư công quy định tại Luật này gồm: vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật."

Tại Khoản 4 Điều 81 giao Bộ Tài chính 

"4. Chủ trì trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công."


II. Quy định hiện hành:

Hiện nay, thực hiện quy định Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các nhiệm vụ được giao cho Bộ Tài chính tại các Nghị định của Chính phủ: số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm. Trên cơ sở đó Bộ Tài chính đã ban hành:

(i) Các Thông tư số quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước: số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016; số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 và số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018.
(ii) Các Thông tư số quy định về quyết toán dự án hoàn thành vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn nhà nước: Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 và TT số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018.
 Tính đến thời điểm hiện nay, nội dung quy định tại các Thông tư trên cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, việc ban hành dưới hình thức Thông tư hiện có một số bất cập như sau:

1. Đối với Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư: 

(1). Chưa bao quát được phạm vi các dự án sử dụng vốn đầu tư công:

- Luật Đầu tư công sửa đổi quy định “vốn đầu tư công gồm vốn ngân sách nhà nước và vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật”.

Tuy nhiên, tại các Thông tư trên mới quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Đối với các dự án đầu tư từ các nguồn vốn khác của Nhà nước ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước mới quy định việc khuyến khích vận dụng những nguyên tắc thanh toán theo quy định tại các Thông tư này.
Thực tế hiện nay, đối với một dự án sử dụng nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư, ngoài các đơn vị đã báo cáo và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ để giao kế hoạch trung hạn và hằng năm thì vẫn còn một số đơn vị hoặc một số khoản thu chưa được tổng hợp theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014. Đối với các khoản chưa được tổng hợp này, việc thanh toán đang thực hiện theo quy định về thanh toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại các Thông tư về chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước.
- Đối với dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài do đặc thù phải thực hiện đồng thời theo quy định của Luật Quản lý nợ công nên hiện nay nội dung kiểm soát chi, thủ tục rút vốn và quản lý rút vốn vẫn đang được thực hiện theo quy định tại Chương IV, Thông tư số 111/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.
Như vậy, đến nay việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN (vốn trong nước, vốn ngoài nước) và nguồn thu hợp pháp của các đơn vị được để lại cho đầu tư đang được quy định rải rác tại các Thông tư khác nhau của Bộ Tài chính. Riêng đối với nguồn thu hợp pháp của các đơn vị được để lại cho đầu tư việc quản lý thanh toán còn chưa có cơ sở pháp lý chặt chẽ và chưa được quy định thống nhất theo đúng quy định đối với nguồn vốn đầu tư công tại Luật Đầu tư công.

Căn cứ tình hình trên, để tránh việc quy định phân tán, đảm bảo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, thanh toán vốn đầu tư công, cần thiết phải ban hành một văn bản quy định chung dưới dạng Nghị định về quản lý, thanh toán nguồn vốn đầu tư công.
(2). Bị giới hạn trong việc ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế do quy định về thủ tục hành chính:
Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 (có hiệu lực thi hành từ ngày 5/3/2016) có quy định một số thủ tục hành chính, trong đó có 02 thủ tục hành chính về thanh toán vốn đầu tư tại Kho bạc nhà nước đã được công bố.

Theo quy định của Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (có hiệu lực từ ngày 1/7/2016), theo đó văn bản quy phạm pháp luật là Thông tư không được quy định thủ tục hành chính. Vì vậy trong quá trình thực hiện Thông tư đã phát sinh vướng mắc là khi cần sửa đổi về thủ tục thanh toán vốn đầu tư tại KBNN Bộ Tài chính cũng không thể thay đổi hoặc thay thế mà chỉ ban hành các Thông tư sửa đổi, bổ sung đối với các nội dung khác không liên quan đến thủ tục hành chính. Điều này dẫn đến hiện nay quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN đang phải thực hiện đồng thời theo cả 03 Thông tư (số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016; số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 và số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018) gây khó khăn trong quá trình theo dõi và thực hiện.
Vừa qua, để phù hợp với quy định tại Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hai thủ tục trên đã được đưa vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN (Nghị định đang lấy ý kiến thành viên Chính phủ). Theo đó chỉ quy định nguồn vốn ngân sách nhà nước mà chưa bao gồm hết các nguồn vốn đầu tư công.
Trường hợp mở rộng thêm phạm vi quy định quản lý, thanh toán đối với nguồn vốn đầu tư công khác (ngoài nguồn NSNN) thì sẽ phát sinh các thủ tục hành chính mới và việc ban hành các thủ tục hành chính này trong dưới hình thức Thông tư là không thể thực hiện được.
(3). Không chủ động trong việc ban hành các quy định về quản lý tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư.

- Hiện nay, đối với các công việc được thực hiện thông qua hợp đồng, các nội dung về tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư tại các Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN của Bộ Tài chính nêu trên được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định về hợp đồng xây dựng.

Đối với các công việc được thực hiện không thông qua hợp đồng hoặc các công việc thực hiện theo hợp đồng không phải xây dựng, hiện chưa có văn bản pháp lý nào ở tầm Nghị định quy định cụ thể. Tuy nhiên, để đảm bảo yêu cầu về quản lý, thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN, căn cứ thẩm quyền được giao, Bộ Tài chính đang quy định các nội dung về tạm ứng, thanh toán với các công việc này trong các Thông tư số quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 
- Mặt khác, hiện nay việc quy định về tỷ lệ tạm ứng, cách thức thu hồi vốn tạm ứng, điều kiện tạm ứng, thanh toán...tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định về hợp đồng xây dựng vẫn còn nhiều điểm bất cập, Nghị định quy định phạm vi nguồn vốn rộng, không có quy định riêng đối với nguồn vốn Ngân sách nhà nước, tỷ lệ vốn tạm ứng cao, tuy nhiên chưa quy định chế tài thu hồi tạm ứng cụ thể, dẫn đến dư tạm ứng chưa thu hồi của các dự án vốn ngân sách nhà nước theo báo cáo của KBNN là rất lớn (Thanh tra, KTNN cũng đã nhiều lần có ý kiến đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi nhằm quản lý chặt chẽ công tác tạm ứng vốn đầu tư).

Trước thực tế trên, trong quá trình ban hành các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư về quản lý, thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN, Lãnh đạo Bộ đã có ý kiến đề nghị quy định trong Thông tư của Bộ Tài chính theo hướng siết chặt quy định về tạm ứng vốn đầu tư. Tuy nhiên, do các quy định trên được thực hiện theo Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ do Bộ Xây dựng chủ trì báo cáo Chính phủ nên Bộ Tài chính không thể chủ động thực hiện. Thực tế, trong quá trình tham gia Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính cũng đã nhiều lần có ý kiến nhưng chưa được tiếp thu gây khó khăn cho công tác quản lý tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư.

  - Từ tình hình trên, việc ban hành được Nghị định của Chính phủ về quản lý, thanh toán vốn đầu tư công trong đó quy định cụ thể về nội dung tạm ứng, thanh toán đối với các công việc được thực hiện theo các hình thức khác nhau (theo hợp đồng và không theo hợp đồng; hợp đồng xây dựng và hợp đồng không xây dựng) sẽ tạo sự chủ động cho Bộ Tài chính trong việc quản lý tạm ứng, thanh toán; đồng thời, tạo cơ sở pháp lý cho Bộ Tài chính trong việc ban hành các Thông tư hướng dẫn.
2. Đối với Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành: 

Hiện nay, việc quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước được quy định tại các Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính.

Các Thông tư hướng dẫn nêu trên cơ bản đều căn cứ vào quy định tại các Nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng (Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, số 37/2015/NĐ-CP và số 59/2015/NĐ-CP); các Nghị định này đều chủ yếu hướng dẫn đối với các dự án đầu tư xây dựng nói chung (không hướng dẫn dự án không có cấu phần xây dựng, không hướng dẫn đối với các dự án quy hoạch sử dụng vốn đầu tư), sử dụng các nguồn vốn nhà nước và nguồn vốn ngoài nhà nước. Giữa việc quản lý các nguồn vốn này có sự khác nhau về thẩm quyền quyết định dự án đầu tư và cách thức quản lý chi phí đầu tư của dự án. Do vậy, việc căn cứ vào các Nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng để hướng dẫn quyết toán các đối tượng sử dụng vốn nhà nước nói chung và ngân sách nhà nước nói riêng là có khoảng trống nhất định cần phải được khắc phục tại một văn bản quy phạm pháp luật cao hơn Thông tư.

Việc quản lý vốn đầu tư công (trong đó có vốn NSNN) từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện và quyết toán dự án đầu tư hoàn thành khác hoàn toàn với các nguồn vốn khác (yêu cầu chặt chẽ hơn từ thủ tục đầu tư đến quản lý chi phí).

Nhiều chế tài quy định tại Thông tư quy định quyết toán dự án hoàn thành hiện hành của Bộ Tài chính (như: quy định về thời gian, mẫu biểu báo cáo; xử lý vi phạm hành chính các chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm quyết toán dự án hoàn thành; không giao dự án đầu tư mới cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên ...) đều không được các đối tượng thực hiện vì tính pháp lý của Thông tư thấp và không có chế tài cụ thể. 

Từ các nội dung nêu trên, để thống nhất quy định về quyết toán dự án hoàn thành; đồng thời để nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia (bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, ban QLDA, cơ quan tài chính....) và có chế tài đủ mạnh trong việc thực hiện các quy định về quyết toán dự án hoàn thành thì việc ban hành Nghị định quy định quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước là cần thiết.
III. Kiến nghị:

Căn cứ sự cần thiết ban hành Nghị định Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công như đã trình bày ở phần trên. Phòng Đầu tư trung ương trình Vụ báo cáo Bộ đưa vào chương trình công tác năm 2020 kế hoạch xây dựng Nghị định Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công với một số nội dung chính của Nghị định như sau:

1. Về phạm vi hướng dẫn và đối tượng áp dụng: 

- Phạm vi Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công (bao gồm: (i) Vốn đầu tư của ngân sách nhà nước: NSTW cho Bộ, ngành trung ương; vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương cho địa phương; vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP)); (ii) vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật).
- Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công.
2. Về thời gian trình cấp thẩm quyền ký ban hành:

Tại khoản 3 Điều 17 Luật Đầu tư công (sửa đổi) quy định Chính phủ quy định việc phân cấp thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với các chương trình, dự án sử dụng từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư phù hợp với quy định về quyền tự chủ tài chính của các cơ quan, đơn vị.

Để quy định được về nội dung quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, ngoài vốn ngân sách nhà nước đã được xác định cụ thể theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, cần phải xác định được các nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công là gì, thẩm quyền, trình tự thủ tục quyết định đối với các nguồn vốn này như thế nào.

Tuy nhiên, những nội dung trên chỉ xác định được sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc phân cấp thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với các chương trình, dự án sử dụng từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư.

Căn cứ tình hình trên, Phòng Đầu tư trung ương báo cáo Vụ báo cáo Bộ giao Vụ Đầu tư là cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công sau khi có Nghị định hướng dẫn của Chính phủ.
3. Cách thức thực hiện:

Trình Bộ giao Vụ Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan dự thảo theo quy định. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc phân cấp thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với các chương trình, dự án sử dụng từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư phù hợp với quy định về quyền tự chủ tài chính của các cơ quan, đơn vị. Trong đó, xác định cụ thể các loại nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư, trường hợp có những nguồn thu độc lập liên quan đến chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn của các Đơn vị khác trong Bộ thì Vụ Đầu tư sẽ trình Bộ giao các đơn vị tương ứng chủ trì các phần nội dung cụ thể gửi Vụ Đầu tư tổng hợp theo quy định. 

Phòng Đầu tư trung ương báo cáo Vụ xem xét, quyết định./.

                                                               Phòng Đầu tư trung ương
                                                                       Đỗ Thị Bích  
Phòng Đầu tư trung ương
	Kính gửi: 
	- Phòng Chính sách tổng hợp;

- Phòng Đầu tư địa phương;

- Phòng Quyết toán;




Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Vụ về việc báo cáo sự cần thiết ban hành Nghị định về quản lý, thanh toán quyết toán dự án đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công. Phòng Trung ương đã dự thảo văn bản báo cáo Vụ, đề nghị các Phòng tham gia.

Riêng phòng Quyết toán đề nghị tập trung có ý kiến về sự cần thiết ban hành Nghị định đối với nội dung về quyết toán dự án đầu tư công.
Ý kiến tham gia đề nghị gửi về Phòng Trung ương trước ngày 1/7/2019 để tổng hợp báo cáo Vụ.

   Hà Nội, ngày 26/6/2019






Phòng Đầu tư trung ương





                     Đỗ Thị Bích 

1. Sửa đổi, bổ sung điều 1 Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016:

a. Bỏ nội dung khoản 2 điều 1 quy định: Thông tư này không áp dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế xã hội của các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; các dự án đầu tư thuộc ngân sách cấp xã và các dự án do cấp xã làm chủ đầu tư (bao gồm cả xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới); các dự án đầu tư thuộc Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.

Lý do: để thực hiện thống nhất theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Luật Đầu tư công.

b. Bổ sung nội dung: Thông tư này không áp dụng đối với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Lý do: ngày 30/12/2016 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 349/2016/TT-BTC Quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

2. Bổ sung quy định về quản lý, thanh toán các công trình đặc thù (không bao gồm công trình bí mật nhà nước): 
Trước thời điểm có hiệu lực của Luật Đầu tư công, căn cứ các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Bộ Tài chính đã có các Thông tư quy định riêng về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư trên địa bàn các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP (Thông tư số 22/2015/TT-BTC ngày 12/2/2015) và Thông tư số 85/2014/TT-BTC ngày 30/6/2014  đã cho phép thực hiện Nghị quyết 
Nghị quyết số 62/NQ-CP ngày 7/9/2015 phiên họp Chính  phủ thường kỳ tháng 8/2015 của Chính phủ quy định: đối với các Bộ, ngành trung ương và địa phương có số nợ đọng xây dựng cơ bản và số ứng trước lớn (kế hoạch trung hạn không còn nguồn để bố trí đối ứng ODA và các dự án chuyển tiếp), Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành trung ương và địa phương bố trí vốn để thanh toán khoảng 50% số vốn ứng trước. Số vốn còn lại (sau khi đã bố trí đủ nguồn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản) để đối ứng các chương trình, dự án ODA, dự án chuyển tiếp. Không được bố trí vốn kế hoạch đầu tư trung hạn để khởi công mới các dự án, trừ trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Hiện nay, nguồn vốn ứng trước ngân sách nhà nước còn chưa thu hồi của Bộ Giao thông vận tải là rất lớn (còn dư khoảng 13.497 tỷ đồng). Trong khi đó, thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và Nghị quyết số 62/NQ-CP ngày 7/9/2015 của Chính phủ (trong đó quy định: mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm 2016-2020 của từng Bộ, ngành trung ương và địa phương tăng khoảng 10%/năm so với kế hoạch năm 2015), dự kiến mức vốn ngân sách nhà nước (vốn trong nước) bố trí cho Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2016-2020 sẽ khoảng 13.000 tỷ đồng. Với tình hình bố trí vốn nêu trên, sau khi bố trí đủ nguồn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, hoàn trả vốn ứng trước, bố trí vốn đối ứng các dự án ODA và các dự án chuyển tiếp, Bộ Giao thông vận tải sẽ không được thực hiện các dự án khởi công mới, trừ trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện. 

Trước tình hình vốn trái phiếu Chính phủ như trên, để có căn cứ thẩm định nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án (trong đó có dự án Nâng cấp Quốc lộ 15 đoạn qua tỉnh Hòa Bình và Thanh Hóa - Tiểu dự án 3: Nâng cấp đoạn Km53+00-Km109+00), Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến đề nghị Bộ Giao thông vận tải lập danh mục các dự án đề xuất sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ của Bộ (tách rõ các dự án đã được Bộ Giao thông vận tải Quyết định đầu tư nhưng chưa cân đối được nguồn vốn, các dự án chưa có Quyết định đầu tư, nhu cầu vốn trái phiếu Chính phủ cần bố trí để tiếp tục thực hiện các dự án đã có danh mục trái phiếu Chính phủ giai đoạn trước nhưng phải đình giãn, hoãn tiến độ), trên cơ sở đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, xây dựng tiêu chí bố trí vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

PHÒNG ĐTTW                                            Hà Nội, ngày 7   tháng 4 năm 2017
Kính gửi: Phòng  CSTH
 Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và Thông tư số 108/TT-BTC ngày 18/1/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính

, Phòng ĐTTW đã dự thảo công văn trả lời Văn phòng Chính phủ, theo chỉ đạo của Vụ đề nghị phòng CSTH có ý kiến tham gia để phòng ĐTTW tổng hợp trình Bộ.

Ý kiến tham gia xin gửi về Phòng ĐTTW trong ngày 9/6/2015.

                                    Phòng ĐTTW
Theo quy định tại Điều 128 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, công trình đặc thù gồm: (i) Công trình bí mật nhà nước; (ii) Công trình được xây dựng theo lệnh khẩn cấp và (iii) Công trình xây dựng tạm. 

Hiện nay, việc quản lý xây dựng công trình đặc thù được thực hiện theo quy định tại các Điều 42, 43 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Riêng đối với việc bố trí vốn cho dự án khẩn cấp được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm. Đồng thời, trình tự phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư đối với dự án khẩn cấp được Chính phủ quy định tại Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
VỤ ĐẦU TƯ

Hà Nội, ngày  27   tháng 3 năm 2015

Kính gửi: Vụ Ngân sách nhà nước

Văn phòng Chính phủ có công văn số 1894/VPCP-KTTH ngày 20/3/2015  về việc bổ sung kinh phí cho công tác tu bổ đê điều thường xuyên năm 2015 theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 2137/BNN-TCTL ngày 13/3/2015. Vụ Đầu tư đã dự thảo công văn trả lời Văn phòng Chính phủ, đề nghị quý Vụ có ý kiến tham gia để Vụ Đầu tư tổng hợp trình Bộ.

Ý kiến tham gia xin gửi về Vụ Đầu tư  trong ngày 27/3/2015.

Xin cảm ơn sự hợp tác của quý Vụ./.

                                    KT. VỤ TRƯỞNG VỤ ĐẦU TƯ

                                  PHÓ VỤ TRƯỞNG

VỤ ĐẦU TƯ

Hà Nội, ngày  27   tháng 3 năm 2015

Kính gửi: Vụ Ngân sách nhà nước

Văn phòng Chính phủ có công văn số 1894/VPCP-KTTH ngày 20/3/2015  về việc bổ sung kinh phí cho công tác tu bổ đê điều thường xuyên năm 2015 theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 2137/BNN-TCTL ngày 13/3/2015. Vụ Đầu tư đã dự thảo công văn trả lời Văn phòng Chính phủ, đề nghị quý Vụ có ý kiến tham gia để Vụ Đầu tư tổng hợp trình Bộ.

Ý kiến tham gia xin gửi về Vụ Đầu tư  trong ngày 27/3/2015.

Xin cảm ơn sự hợp tác của quý Vụ./.

                                    KT. VỤ TRƯỞNG VỤ ĐẦU TƯ

                                  PHÓ VỤ TRƯỞNG

                       Trịnh Nam Tuấn
                       Trịnh Nam T
                       Trịnh Nam Tuấn
                       Trịnh Nam Tuấn
	VỤ ĐẦU TƯ

Số:       /TTr-ĐT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         
Hà Nội, ngày    tháng 1  năm 2020


TRÌNH BỘ
Về hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, căn cứ Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ; trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Vụ Đầu tư trình Bộ về đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công như sau:


1. Ngày 10/12/2019 Bộ Tài chính đã có công văn số 14970/BTC-ĐT gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.


2. Đến ngày 9/1/2020, Vụ Đầu tư đã nhận được ý kiến tham gia của 38 bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Trong đó:

- Có 27 ý kiến thống nhất toàn bộ với dự thảo của Bộ Tài chính;

- Có 11 ý kiến thống nhất chủ trương, ngoài ra có một số ý kiến tham gia bổ sung (Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý kèm theo).

3. Vụ Đầu tư kiến nghị: 


Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ; trên cơ sở tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Vụ Đầu tư hoàn chỉnh Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Trình Bộ xem xét, quyết định./.

                                                          Hà Nội, ngày      tháng  1  năm 2020
                                                                           PHÓ VỤ TRƯỞNG

	BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số:             /BTC-ĐT

V/v Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư.


	                 Mai Thị Thùy Dương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

           Hà Nội, ngày     tháng 1  năm  2020


Kính gửi: Bộ Tư pháp
Theo quy định tại Khoản 4 Điều 81 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 của Quốc hội, Bộ Tài chính được giao: Chủ trì trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Căn cứ Luật đầu tư công số 39/2019/QH14, căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 10/12/2019 Bộ Tài chính đã có công văn số 14970/BTC-ĐT gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

 Đến nay, trên cơ sở tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Bộ Tài chính hoàn chỉnh Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. Đề nghị Bộ Tư pháp có ý kiến thẩm định để Bộ Tài chính có cơ sở trình Chính phủ theo quy định./.

	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu: VT, ĐT.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
                            Trần Văn Hiếu
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